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TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Nghị định quy định về 
đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/12/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 12104/VPCP-KGVX giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng Nghị định đào tạo chuyên khoa đặc thù trong khối ngành sức khỏe. Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2019, Bộ Y tế kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định này như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý xây dựng Nghị định
a) Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế cũng đã nhấn mạnh quan điểm “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện”; “đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học”; “chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo” và đề ra mục tiêu, giải pháp “Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn… Chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội, từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới.”
b) Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật số 34/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (sau đây viết tắt là Luật số 34/2018/QH14), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, trong đó có giao Chính phủ quy định chi tiếu về trình độ đào tạo, văn bằng, chứng chỉ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù, cụ thể: 
Tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Luật giáo dục đại học về trình độ và hình thức đào tạo của giáo dục đại học trong đó quy định “Chính phủ quy định trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù.” và Khoản 23 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 38 của Luật giáo dục đại học về văn bằng giáo dục đại học: “Chính phủ ban hành hệ thống văn bằng giáo dục đại học và quy định văn bằng, chứng chỉ đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù.”

Từ những cơ sở trên, việc xây dựng Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu trong giáo dục đại học lĩnh vực sức khỏe là có cơ sở pháp lý theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế .
2. Thực trạng về đào tạo chuyên khoa đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe
2.1. Thực trạng về cơ sở đào tạo chuyên sâu trong giáo dục đại học lĩnh vực sức khỏe

Để triển khai đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và bác sĩ nội trú, Bộ Y tế đã xây dựng các hướng dẫn, quy chế đào tạo trong đó đã qui định về các điều kiện để bảo đảm chất lượng đào tạo như đối tượng, điều kiện dự thi, môn thi, hình thức thi tuyển, điều kiện trúng tuyển, chương trình đào tạo, đánh giá các môn học, thi tốt nghiệp,…

Hiện nay, trên toàn quốc có 15 cơ sở đào tạo chuyên khoa bao gồm cả trường công lập và tư thục, nằm trên địa bàn cả 3 miền của đất nước và 43 cơ sở đào tạo trình độ đại học khối ngành sức khỏe thuộc nhiều cơ quan chủ quản khác nhau như trực thuộc Bộ Y tế, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố. Các ngành đào tạo chuyên khoa rất đa dạng bao gồm: bác sĩ y khoa, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học cổ truyền, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật y học, y tế công cộng. Quy mô tuyển sinh chuyên khoa và nội trú năm 2018 ước tính hơn 6.500 người được chi theo các cơ sở đào tạo.
Những năm qua, số lượng cơ sở đào tạo lĩnh vực sức khỏe gia tăng và qui mô tuyển sinh của các cơ sở đào tạo cũng gia tăng, số lượng sinh viên, học viên cần thực hành nghề nghiệp tăng, số lượng bác sĩ mong muốn được đào tạo chuyên khoa sơ bộ, chuyên khoa định hướng tăng, dẫn tới nhu cầu được đào tạo thực hành các chuyên khoa rất lớn. 

Hiện nay cả nước có khoảng 13.700 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ trung ương đến địa phương và y tế các ngành tương ứng với khoảng 286.000 giường bệnh. Trong đó, có khoảng 210.000 giường bệnh tương ứng với khoảng hơn 70 % cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể tham gia vào việc thực hành đào tạo nhân lực y tế. Tuy nhiên các cơ sở đào tạo chỉ có thể tổ chức đào tạo ở các bệnh viện đủ điều kiện chuyên môn và có hợp đồng đào tạo, và có khoảng cách địa lý phù hợp. Do vậy, trên thực tế các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe chủ yếu lựa chọn cơ sở thực hành là các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, trung ương, các bệnh viện chuyên khoa sâu, tuyến cuối, dẫn tới tình trạng có nhiều sinh viên, học viên đến thực hành ở một số bệnh viện trong khi một số bệnh viện khác thì số lượng sinh viên, học viên rất ít.

2.2. Thực trạng về chương trình, kế hoạch và việc tổ chức đào tạo chuyên sâu trong giáo dục đại học lĩnh vực sức khỏe
Đào tạo chuyên khoa đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe được tổ chức thực hiện tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế bậc đại học từ năm 1974 theo mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa của Pháp. Đây là chương trình đào tạo sau đại học, với mục tiêu trang bị từng bước cho bác sĩ các năng lực thực hành nghề nghiệp chuyên sâu. Các chương trình đào tạo chuyên khoa I và chuyên khoa II được các trường xây dựng theo quy định của Bộ Y tế tối thiểu 100 đơn vị học trình với 50% thời gian dành cho thực hành ở các bệnh viện, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm của trường được Bộ Y tế thẩm định. Chương trình đào tạo chi tiết của mỗi chuyên ngành do các cơ sở đào tạo xây dựng, thông qua hội đồng khoa học đào tạo của trường và trình Bộ Y tế phê duyệt. Chương trình đào tạo bác sĩ nội trú bệnh viện gồm 150 đơn vị học trình với phần thực hành tại bệnh viện không ít hơn 50%. Bộ Y tế đã xây dựng các qui định về tổ chức chương trình đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú. Tuy nhiên cơ chế quản lý các chương trình này đã cũ, thiếu nhiều nội dung quan trọng và chưa phù hợp hoàn toàn với các thay đổi về quản lý giáo dục và đào tạo nhân lực y tế trong hơn một thập kỷ qua.
Bên cạnh các chương trình đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và bác sĩ nội trú, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế còn tổ chức các khóa đào tạo chuyên khoa sơ bộ, chuyên khoa định hướng có thời gian từ 6 tháng đến 01 năm và cấp chứng chỉ cho các bác sĩ bắt đầu đi sâu vào một chuyên khoa cụ thể hoặc để phát triển năng lực nghề nghiệp chuyên sâu ở một mức độ nhất định để công tác tại các cơ sở y tế không đòi hỏi chuyên khoa chuyên sâu. Hiện nay, các khóa học này là tự phát do các trường, các bệnh viện tự tổ chức, chưa có hệ thống văn bản quản lý chính thức.
Trong chương trình đào tạo y khoa bậc đại học (bác sĩ), sau khi hoàn thành các học phần về khoa học cơ bản, cơ sở, các sinh viên y khoa sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng lâm sàng trong các chuyên khoa chính của ngành y là Nội, Ngoại, Sản, Nhi và một số chuyên khoa lẻ. Sinh viên phải được học các chuyên khoa này tại bệnh viện bao gồm cả lý thuyết cho từng ca lâm sàng và tham gia khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân dưới sự giám sát của các bác sĩ bệnh viện hoặc giảng viên lâm sàng.
Với các đặc thù về đào tạo chuyên khoa như trên, các cơ sở đào tạo bắt buộc phải có cơ sở thực hành là bệnh viện, viện có giường bệnh bệnh đối với các ngành có tham gia khám bệnh, chữa bệnh và các viện, cơ sở sản xuất/nghiên cứu/y tế dự phòng đối với các ngành khác.

2.3. Thực trạng công tác đào tạo chuyên sâu để cấp chứng chỉ xác định phạm vi chuyên môn của người hành nghề

Trong các chương trình đào tạo đại học, bác sĩ, điều dưỡng và các loại hình nhân lực y tế khác được đào tạo các kiến thức y khoa, điều dưỡng,.. cơ bản. Trong quá trình đi hành nghề, họ sẽ phải tiếp tục học tập liên tục trong các khóa học ngắn hạn từ vài ngày đến vài tháng hoặc một năm. Mục tiêu của các khóa học này là cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng mới trong nghề nghiệp, giúp họ tiếp tục phát triển năng lực liên tục. Ví dụ một bác sĩ y khoa sau khi ra trường có thể tiếp tục học các kiến thức, kỹ năng về một bệnh, một phương pháp điều trị bệnh mới, một chuyên khoa… mà họ chưa được đào tạo hoặc đào tạo chưa đủ sâu trong trường. Các khóa học như vậy, giúp cho các bác sĩ, điều dưỡng,.. từng bước phát triển nghề nghiệp của bản thân, đáp ứng ở mức độ cao hơn trong cung cấp dịch vụ y tế.
Sau khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh được ban hành, đòi hỏi những người làm công tác khám bệnh, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề, trong đó ghi rõ phạm vi hành nghề của họ căn cứ trên các chương trình đào tạo họ đã tham gia. Để có thể mở rộng phạm vi hành nghề, cán bộ y tế phải tham gia các khóa học nói trên và được cấp chứng chỉ công nhận đã đạt thêm các kiến thức, kỹ năng mà họ mong muốn được làm. Chứng chỉ này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét và cho phép cán bộ y tế được mở rộng phạm vi hành nghề theo kiến thức, kỹ năng họ mới được học.
Các khóa học như vậy, hiện nay, do các trường gia đào tạo nhân lực y tế và các cơ sở y tế cung cấp và cấp chứng chỉ. Tuy nhiên, việc tổ chức các khóa học này đang thực hiện theo Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. Đào tạo liên tục là các hoạt động giúp cho cán bộ y tế cập nhật hoặc duy trì các kiến thức, kỹ năng của họ. Hình thức đào tạo liên tục có thể là các khóa học một vài ngày, tham gia các hội thảo khoa học, viết bài báo khoa học, tham gia hướng dẫn sinh viên, học viên… Do vậy, các qui định về quản lý các hoạt động đào tạo liên tục không phù hợp để quản lý các khóa học mở rộng phạm vi hành nghề. Ví dụ, các khóa học cấp chứng chỉ hành nghề hiện nay chưa được quản lý về đối tượng đầu vào của khóa học, dẫn tới một số cán bộ y tế được đào tạo ở đại học một ngành, nhưng sau đó lại đi học để xin mở rộng phạm vi hành nghề ở một năng lực không phù hợp với ngành được đào tạo. Bên cạnh đó, cũng chưa có qui định cụ thể về giảng viên, chương trình đào tạo. 

Vì vậy, cần thiết phải có các qui định cụ thể về quản lý, đảm bảo chất lượng cho các chương trình đào tạo mở rộng phạm vi hành nghề nhằm góp phần đảm bảo chất lượng các dịch vụ y tế.
3. Thực trạng quy định pháp luật hiện hành liên quan đến đào tạo chuyên sâu trong giáo dục đại học lĩnh vực sức khỏe

Đào tạo chuyên khoa ở Việt Nam bắt đầu từ những năm 1970, khởi đầu do các trường đại học y đào tạo và bác sĩ chuyên khoa II được đào tạo trước bác sĩ chuyên khoa I (có trình độ thấp hơn). Song song với ngành y, ngành dược cũng được đào tạo chuyên khoa. Thời gian gần đây các ngành khác như y tế công cộng, y học dự phòng, kỹ thuật y học và điều dưỡng cũng được đào tạo chuyên khoa.

Tuy được đào tạo từ những năm 1970 nhưng phải đến năm 2001 quy chế quản lý đào tạo chuyên khoa mới được ban hành gồm Quy chế quản lý đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1 ban hành kèm theo quyết định 1636/2001/QĐ-BYT, quy chế quản lý đào tạo bác sĩ chuyên khoa 2 ban hành kèm theo Quyết định 1637/2001/QĐ-BYT và ngày 04/7/2006 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT. Các quy chế này xây dựng dựa trên quy định của Luật Giáo dục ban hành năm 1998 và Nghị định số 43/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục.

Trong giai đoạn từ 1970 đến trước khi có Luật Giáo dục năm 1998, đào tạo chuyên khoa được thực hiện đối với ngành y tại các trường đại học y với sự giám sát của Bộ Y tế. Luật Giáo dục năm 1998 ra đời dẫn đến việc đào tạo chuyên khoa được Bộ Y tế quản lý theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật. Song song với trình độ chuyên khoa cấp 1 và chuyên khoa cấp 2 còn có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ cũng được thực hiện và giữa các trình độ được công nhận tương được theo Thông tư 30/2003/TTLT-BGDĐT-BYT liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Y tế. Tuy nhiên, khi Luật Giáo dục năm 2005 ban hành thay thế Luật Giáo dục 1998 và các Luật khác về sau tiếp tục sửa chữa và bổ sung thì các quy định về đào tạo chuyên khoa chưa được sửa đổi cập nhật.

Ngoài đào tạo tại các trường đại học y dược, chuyên khoa và nội trú cũng được Bộ Y tế thí điểm giao cho một số bệnh viện đào tạo. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và bác sĩ nội trú đào tạo tại các bệnh viện trung ương chỉ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp và không được cấp văn bằng. Do đó, Bộ Y tế đã ngừng giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa và nội trú cho các bệnh viện.

Hiện nay công tác đào tạo chuyên khoa và nội trú gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể: 
- Quy định về đào tạo chuyên khoa chưa cập nhật với các quy định trong Luật Giáo dục đại học, Luật giáo dục đại học sửa đổi. Bằng cấp của chuyên khoa và bác sĩ nội trú chưa được công nhận trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Cách tổ chức đào tạo chuyên khoa, nội trú hiện nay là theo mô hình đào tạo của Pháp từ nhiều năm trước. Cho đến nay, mô hình đào tạo bác sĩ, chuyên khoa, nội trú của Pháp và nhiều nước tiên tiến khác đã thay đổi. Các bác sĩ học chuyên khoa, nội trú ở các nước được phân công vị trí làm việc (có hướng dẫn) tại bệnh viện họ theo học, và được hưởng lương, đảm bảo các quyền lợi như đi làm. Nhưng ở Việt Nam chưa thực hiện được, nơi cử đi học phải trả lương, người học phải đóng học phí và chưa được phân công vị trí làm việc cụ thể cho toàn bộ thời gian học tập.

- Thời gian học chuyên khoa, nội trú của Việt Nam hiện nay được quy định là 2 năm cho chuyên khoa I, chuyên khoa II, 3 năm cho nội trú. Tuy nhiên, ở các nước, thời gian đào tạo chuyên khoa tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi chuyên ngành. Ví dụ, chuyên ngành bác sĩ gia đình, thời gian đào tạo chuyên khoa có thể là 3 năm, nhưng với các chuyên khoa sâu như phẫu thuật tim mạch, thời gian học chuyên khoa có thể lên tới 7-8 năm. Vì vậy, qui định thời gian đào tạo chuyên khoa chỉ nên qui định thời gian tối thiểu.

- Các quy định hiện hành về đào tạo chuyên khoa và nội trú của Bộ Y tế có nhiều điểm không còn hợp lý với hoàn cảnh hiện tại ví dụ về thời gian làm việc trước khi được tham gia chương trình đào tạo, giới hạn về độ tuổi,...
- Hiện nay cũng chưa có các quy định và các tiêu chuẩn, tiêu chí đặc thù để đánh giá các chương trình đào tạo nội trú, chuyên khoa. Phần quan trọng chiếm phần lớn trong chương trình đào tạo chuyên khoa, nội trú là thực hành có hướng dẫn ở bệnh viện, nhưng trong các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phần cơ sở thực hành chiếm một phần rất nhỏ, và hoàn toàn có thể bị bỏ qua.
4. Kinh nghiệm quốc tế về mô hình đào tạo chuyên sâu trong giáo dục đại học lĩnh vực sức khỏe 

Trong y học, chuyên khoa là các nhánh của y học thực hành. Chương trình đào tạo y khoa bậc đại học chỉ có thể cung cấp các năng lực cơ bản để một bác sĩ có được các kiến thức chung về cơ thể con người, các tình trạng bệnh tật và xử lý được các bệnh thông thường. Để có đủ năng lực giải quyết các ca bệnh chuyên sâu, ca khó, bác sĩ phải tiếp tục học tập theo những chuyên khoa cụ thể để trở thành bác sĩ chuyên khoa. Nói cách khác, bác sĩ chuyên khoa là bác sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo và thực hành lâm sàng chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên môn của y học.
Con đường đào tạo bác sĩ chuyên khoa. Đào tạo bác sĩ chuyên khoa bắt đầu sau khi một người đã hoàn thành chương trình đào tạo y khoa cơ bản. Chương trình đào tạo bác sĩ cơ bản trên thế giới thông thường kéo dài từ 6-8 năm tính từ sau khi hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông. Chương trình đào tạo y khoa có thể tuyển sinh học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông và kéo dài từ 5-6 năm như ở Nhật, Trung Quốc, Việt Nam, Pháp, Philipin và nhiều nước khác. Loại chương trình đào tạo y khoa thứ hai là chương trình sau đại học, dành cho những người đã hoàn thành một văn bằng đại học liên quan như sinh học, hóa,…Chương trình này thường kéo dài từ 4-5 năm và phổ biến ở các nước như Anh, Mỹ, Úc,.. Ngay tại một số quốc gia cũng tồn tại hai loại chương trình này như Anh, Úc.

Sau khi hoàn thành và được cấp văn bằng đại học như trên, người muốn hành nghề y phải thực hành ở các cơ sở dịch vụ y tế, thường là bệnh viện, trong chương trình nội trú. Đào tạo bác sĩ chuyên khoa có thể bắt đầu trong chương trình nội trú như ở Mỹ, Pháp, Anh, Úc… hoặc sau khi học xong nội trú. Chương trình đào tạo chuyên khoa sau đại học có thời gian học khác nhau tùy theo mức độ khó và chuyên sâu của chuyên khoa đó. Ví dụ ở Anh, bác sĩ hành nghề đa khoa sẽ học khoảng 3-5 năm (tùy thuộc mức độ chuyên sâu), và các chuyên khoa khác có thời gian học tập tối thiểu 8 năm. 
Quản lý đào tạo chuyên khoa. Đào tạo chuyên khoa trên thế giới luôn được quản lý một cách hệ thống, được điều tiết và giám sát chặt chẽ, theo những mô hình đặc biệt, thể hiện mối liên hệ giữa người học, cơ sở đào tạo, cơ quan kiểm soát và công nhận trình độ chuyên khoa. Quy chế đào tạo chuyên khoa bao gồm việc phân loại chuyên khoa, qui định về cơ sở đào tạo là các bệnh viện và các trường, thời gian, nội dung và các điều kiện do các chuyên khoa đặt ra mà các cơ sở đào tạo phải đáp ứng để bảo đảm nội dung, tính hợp lệ và được công chúng ủng hộ. Đào tạo chuyên khoa tập trung vào thực hành, do các giảng viên được công nhận hướng dẫn tại các bệnh viện thực hành đã được kiểm định phê duyệt.
Ở mỗi quốc gia, việc đào tạo chuyên khoa có những cơ chế quản lý cụ thể. Việc xây dựng các tiêu chuẩn do các tổ chức khác nhau, tùy theo quốc gia, thực hiện và dựa trên sự phân quyền trong các đạo luật cụ thể của từng nơi. Có thể chia thành 5 loại mô hình quản lý chuyên khoa dựa trên tổ chức ban hành các tiêu chuẩn về đào tạo: (1) Các hiệp hội y học quốc gia, (2) các tổ chức nghề nghiệp phân biệt với các hiệp hội quốc gia, (3) Bộ Y tế hoặc cơ quan chính phủ, cùng với hệ thống các cơ quan quản lý địa phương, (4) các trường đại học, và (5) cơ sở đào tạo sau đại học. 

Trong thời gian học chuyên khoa (kể cả nội trú bệnh viện), các bác sĩ được bệnh viện thực hành bố trí vị trí công việc và trả lương thực tập.
Phân chia các chuyên ngành/chuyên khoa. Chuyên khoa trong y học được phân chia dựa trên một số tiêu chí: Nội khoa hoặc ngoại khoa, nhóm tuổi của bệnh nhân, chẩn đoán hay điều trị và dựa trên cơ quan hay kỹ thuật. Phần lớn các chuyên khoa được chia dựa trên cơ quan (tim, phổi,…) do nhiều triệu chứng và bệnh đến từ một cơ quan cụ thể. Những chuyên khoa khác được gọi dựa trên hệ thống các kỹ thuật được sử dụng, như chuyên khoa điện quang có nguồn gốc dựa trên kỹ thuật X quang. Nhóm tuổi của bệnh nhân cũng là yếu tố để chia một số chuyên khoa. Nhiều chuyên khoa được phân chia dựa trên chẩn đoán hay điều trị.
Đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên khoa. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa các lĩnh vực kinh tế, trong đó dịch vụ y tế nhận được sự quan tâm của nhiều mối quan hệ đa phương và song phương nên việc công nhận lẫn nhau trở nên cần thiết. Liên đoàn giáo dục y khoa thế giới có trụ sở tại Đan Mạch đã xây dựng bộ tiêu chuẩn cho giáo dục y khoa cơ bản và giáo dục y khoa sau đại học. Tiêu chuẩn giáo dục y khoa sau đại học bao gồm các yêu cầu cơ bản, thiết yếu và những gợi ý phát triển của chương trình đào tạo chuyên khoa sau đại học. Bộ Tiêu chuẩn này có thể coi như những hướng dẫn cho việc tổ chức cũng như kiểm định đào tạo chuyên khoa sau đại học chung cho các nước.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên các quan điểm cơ bản sau đây:

1. Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Kế thừa, tiếp nối các quy định đảm bảo chất lượng, uy tín trong đào tạo chuyên khoa, nội trú trước đây.

3. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo để đạt được các năng lực thực hành nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh, dự phòng và nâng cao sức khỏe.

4. Đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về y tế, giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

5. Bảo đảm quyền lợi cho người học thực hành trong việc nâng cao kỹ năng hành nghề thực tiễn; quyền lợi cho cơ sở giáo dục trong việc gắn giữa lý thuyết và thực hành giúp nâng cao chất lượng đào tạo; quyền lợi cho cơ sở thực hành, người giảng dạy thực hành khi tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực y tế; bảo đảm bình đẳng giới.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Sau khi Văn phòng Chính phủ có công văn số 12104/VPCP-KGVX ngày 13/12/2018 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định đào tạo chuyên khoa đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe. Bộ Y tế đã tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng Nghị định, cụ thể:

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định theo Quyết định số 629/QĐ-BYT ngày 19/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

2. Tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế, và Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo tại các tỉnh, khu vực… để xin ý kiến trường đại học tham gia đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe, các bệnh viện thực hành, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài công lập góp ý cho dự thảo Nghị định.

5. Dự thảo Nghị định đã được đăng toàn văn trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Y tế để lấy ý kiến rộng rãi; được gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành; 63/63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 80 đơn vị trực thuộc của Bộ Y tế, các Hội nghề nghiệp về đào tạo và chuyên môn y tế, Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam, các Vụ, Cục và các đơn vị khác thuộc Bộ Y tế, các tổ chức, đơn vị, chuyên gia có liên quan. 

6. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và chỉnh lý dự thảo Nghị định, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
IV. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định: 

Theo Chương trình công tác của Chính phủ, dự thảo Nghị định có tên là Nghị định đào tạo chuyên khoa đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe. Tuy nhiên, để hướng dẫn Khoản 4 Điều 6 và Khoản 6 Điều 38 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học và để phù hợp với yêu cầu đổi mới đào tạo nhân lực y tế, Bộ Y tế đề xuất được đổi thành Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe. 

Với tên Nghị định như vậy, dự thảo Nghị định điều chỉnh toàn diện về các văn bằng, chứng chỉ, trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, khối lượng học tập và chuẩn đầu ra của đào tạo chuyên sâu; điều kiện dự tuyển, điều kiện được mở ngành đào tạo; đào tạo chuyên sâu cấp chứng chỉ để xác định phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề; hồ sơ thủ tục mở ngành, đình chỉ, thu hồi quyết định cho phép mở ngành đào tạo chuyên sâu cấp văn bằng; tài chính trong đào tạo chuyên sâu.

2. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định:

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe gồm có 09 chương và 37 điều với các nội dung cơ bản như sau:

Chương I. Quy định chung gồm 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định, giải thích từ ngữ và nguyên tắc đào tạo chuyên sâu bao gồm các nguyên tắc chung, định hướng xuyên suốt trong dự thảo Nghị định.
Chương II. Văn bằng, chứng chỉ, trình độ đào tạo, hình thức đào đào tạo, khối lượng học tập và chuẩn năng lực của đào tạo chuyên sâu gồm 04 điều (từ Điều 4 đến Điều 8) quy định về các loại văn bằng, chứng chỉ và trình độ đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe (Điều 4), các hình thức đào tạo phải là chính quy tập trung, khối lượng học tập cụ thể cho từng đối tượng (Điều 5), chuẩn đầu ra của đào tạo chuyên sâu chiếu theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam (Điều 6), Chương trình và tài liệu đào tạo chuyên sâu cho cấp văn bằng và cấp chứng chỉ (Điều 7), phương thức liên thông giữa đào tạo chuyên sâu và các trình độ đào tạo khác (Điều 8).
Chương III. Đào tạo chuyên sâu ngành y khoa, ngành răng hàm mặt và ngành y học cổ truyền gồm 05 điều (từ Điều 9 và Điều 13) gồm 2 mục. Mục 1 về đào tạo bác sĩ y khoa, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học cổ truyền gồm 02 điều, quy định về các điều kiện cần đáp ứng để dự tuyển vào các ngành bác sĩ (Điều 9), các điều kiện mà các cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng để có thể mở ngành đào tạo (Điều 10). Mục 2 về đào tạo bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền gồm 03 điều quy định về điều kiện mà các bác sĩ phải đáp ứng để được dự tuyển vào chương trình đào tạo chuyên khoa (Điều 11), các điều kiện cần phải đáp ứng để cơ sở đào tạo có thể tham gia đào tạo bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền (Điều 12), và điều kiện của cơ sở đào tạo thực hành được mở ngành đào tạo (Điều 13).
Chương IV. Đào tạo chuyên sâu ngành dược gồm 04 điều (từ Điều 14 đến Điều 17), trong đó có hai mục. Mục 1 về đào tạo dược sĩ qui định điều kiện về văn bằng dự tuyển vào chương trình đào tạo dược sĩ (Điều 14), điều kiện của cơ sở giáo dục đại học được mở ngành đào tạo dược sĩ (Điều 15). Mục 2 qui định về điều kiện về văn bằng dự tuyển vào chương trình đào tạo dược sĩ chuyên khoa (Điều 16), điều kiện của cơ sở giáo dục đại học được mở ngành đào tạo dược sĩ chuyên khoa (Điều 17).
Chương V. Đào tạo chuyên sâu các ngành điều dưỡng, hộ sinh, dinh dưỡng, y tế công cộng, nhóm ngành kỹ thuật y học và các ngành khác trong lĩnh vực sức khỏe gồm 06 điều (từ Điều 18 đến Điều 23), và được chia thành 02 mục. Mục 1 về đào tạo chuyên sâu các ngành điều dưỡng, hộ sinh  và nhóm ngành kỹ thuật y học, qui định về điều kiện dự tuyển vào các chương trình đào tạo chuyên sâu của 03 ngành (Điều 18), điều kiện của cơ sở giáo dục đại học được mở ngành đào tạo chuyên khoa cho người có bằng cử nhân các ngành điều dưỡng, hộ sinh nhóm ngành kỹ thuật y học (Điều 19), điều kiện của cơ sở đào tạo thực hành được mở ngành đào tạo chuyên khoa cho người có bằng cử nhân các ngành điều dưỡng, hộ sinh, nhóm ngành kỹ thuật y học (Điều 20). Mục 2 đào tạo chuyên sâu các ngành y tế công cộng, dinh dưỡng và các ngành khác trong lĩnh vực sức khoẻ, qui định về điều kiện về văn bằng dự tuyển vào các ngành y tế công cộng, dinh dưỡng và các ngành khác trong lĩnh vực sức khoẻ (Điều 21), điều kiện của cơ sở giáo dục đại học được mở ngành đào tạo chuyên khoa cho người có bằng cử nhân các ngành y tế công cộng, dinh dưỡng và các ngành khác trong lĩnh vực sức khoẻ (Điều 22), điều kiện của cơ sở đào tạo thực hành được mở ngành đào tạo chuyên khoa cho người có bằng cử nhân các ngành y tế công cộng, dinh dưỡng và các ngành khác trong lĩnh vực sức khoẻ (Điều 23).
Chương VI. Đào tạo chuyên sâu cấp chứng chỉ để xác định phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề gồm 03 điều (từ Điều 24 đến Điều 26) quy định về các cơ sở đào tạo được phép đào tạo (Điều 24), yêu cầu đối với đối tượng đào tạo cấp chứng chỉ (Điều 25) và các yêu cầu trong tổ chức đào tạo (Điều 26).
Chương VII. Hồ sơ, thủ tục mở ngành, đình chỉ, thu hồi quyết định cho phép mở ngành đào tạo chuyên sâu cấp văn bằng gồm 03 Điều (từ Điều 27 đến Điều 29) quy định về các tài liệu trong hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo chuyên sâu cấp văn bằng (Điều 27), thủ tục mở ngành đào tạo chuyên sâu cấp văn bẳng (Điều 28), đình chỉ, thu hồi quyết định cho phép mở ngành đào tạo chuyên sâu cấp văn bằng (Điều 29).
Chương VIII. Tài chính trong đào tạo chuyên sâu gồm 03 điều (từ Điều 30 đến Điều 332) quy định về nguồn tài chính cho đào tạo chuyên sâu (Điều 30), lập, phân bổ dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí đào tạo chuyên sâu (Điều 31), học bổng cho đào tạo chuyên sâu (Điều 32).

Chương IX. Điều khoản thi hành gồm 04 điều (từ Điều 33 đến Điều 37) quy định về thời điểm có hiệu lực thi hành (Điều 33), các điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo sự ổn định, tiếp nối với các hoạt động đào tạo chuyên sâu hiện nay (Điều 34), lộ trình thực hiện (Điều 35), tổ chức thực hiện (Điều 36) và trách nhiệm thi hành (Điều 37).
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
1. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định:
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, có hai quan điểm khác nhau về vấn đề này, cụ thể như sau:

- Ý kiến thứ 1: Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe bao gồm đào tạo bác sĩ, chuyên khoa, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, y tế công cộng, dinh dưỡng, nhóm ngành kỹ thuật y học và các ngành khác trong lĩnh vực sức khoẻ. 

Lý do: Đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe để nâng cao trình độ, năng lực hành nghề, làm việc độc lập và nghiên cứu ứng dụng được thực hiện đối với các đối tượng đã được cấp bằng cử nhân trình độ đại học trong lĩnh vực sức khỏe. Đối với đào tạo chuyên khoa, nội trú hiện nay được thực hiện với các ngành bác sĩ, dược sĩ, y học dự phòng, y tế công cộng, điều dưỡng, kỹ thuật y học. Do vậy, để bảo đảm tính kế thừa, tiếp nối các quy định về đào tạo chuyên khoa, nội trú trước đây và đáp ứng yêu cầu đổi mới nhân lực y tế, hội nhập quốc tế, dự thảo Nghị định cần điều chỉnh đối với đào tạo bác sĩ, chuyên khoa, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, y tế công cộng, dinh dưỡng, nhóm ngành kỹ thuật y học và các ngành khác trong lĩnh vực sức khoẻ. 

- Ý kiến thứ 2: Dự thảo Nghị định chỉ quy định đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe đối với khối thực hành lâm sàng khám bệnh, chữa bệnh bao gồm bác sỹ, bác sỹ chuyên khoa.

Lý do: Trên thế giới, chuyên khoa là hình thức đào tạo đặc thù cho những người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Ở Việt Nam, do những năm 1970, 1980 chưa có đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, nên Bộ Y tế đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên khoa về quản lý y tế. Hiện nay, đã có đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với y tế công cộng và các ngành không phải là thực hành bệnh viện. Vì vậy chỉ nên đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe đối với khối thực hành lâm sàng khám bệnh, chữa bệnh. 
Bộ Y tế lựa chọn ý kiến thứ 1 để đảm bảo tính kế thừa, ổn định trong hệ thống đào tạo, sử dụng nhân lực y tế, phù hợp với Khung trình độ Quốc gia Việt Nam hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong đào tạo chuyên sâu lĩnh vực sức khỏe nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế. 
2. Về cơ sở đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe:
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, có hai quan điểm khác nhau về vấn đề này, cụ thể như sau:

- Ý kiến thứ nhất: Cho phép cả cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo thực hành được tham gia đào tạo chuyên khoa khi đáp ứng điều kiện quy định tại dự thảo Nghị định.

Lý do: Đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe được thực hiện phần lớn tại các cơ sở thực hành là bệnh viện, viện có giường bệnh và cần có giảng viên hướng dẫn thực hành là các bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng hướng dẫn. Trong quá trình đào tạo người học có thể được tham gia thực hành chuyên khoa sâu trên người bệnh, hỗ trợ công việc chuyên môn cho các bác sĩ của cơ sở đào tạo thực hành. Hiện nay, các cơ sở thực hành hầu hết đều có các Trung tâm đào tạo hoặc phòng/ban phụ trách về công tác đào tạo của bệnh viện. Hơn nữa, các nước trên thế giới, cơ sở đào tạo chuyên khoa đều là bệnh viện hoặc là trường. Vì vậy để bảo đảm yêu cầu của đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe và hội nhập quốc tế cần có sự tham gia đào tạo của cả cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo thực hành. 
- Ý kiến thứ hai: Chỉ cho phép cơ sở giáo dục đại học được mở ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe khi đáp ứng điều kiện quy định tại dự thảo Nghị định.
Lý do: Đào tạo chuyên khoa cần được tổ chức bài bản, cần có một hệ thống các phòng ban quản lý theo đúng các quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật giáo dục sửa đổi, Luật giáo dục đại học. Trong các Luật này chưa quy định cơ sở đào tạo thực hành như bệnh viện, viện có giường bệnh cũng có thể là cơ sở đào tạo. Vì vậy, chỉ có các trường mới đủ điều kiện để tổ chức đào tạo.
Bộ Y tế lựa chọn ý kiến thứ nhất để đưa vào dự thảo Nghị định để bảo đảm yêu cầu đào tạo chuyên khoa (chủ yếu là đào tạo thực hành) và hội nhập quốc tế. Hơn nữa, việc đào tạo tại bệnh viện trước đây đã được thí điểm và cho thấy kết quả hiệu quả, bảo đảm chất lượng.
Trên đây là dự thảo Tờ trình của Bộ Y tế về việc ban hành dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực y tế, kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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